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BÁO CÁO
Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Luật Dữ liệu năm 2024

Kính gửi: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Thực hiện Công văn số 6635/UBND-NC ngày 08/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sơ kết 01 năm triển khai tổ chức thực hiện Luật Dữ liệu năm 2024, UBND phường Hải Ninh báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Luật Dữ liệu năm 2024 như sau:
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
1. Việc ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân công đầu mối và bố trí nguồn lực triển khai Luật Dữ liệu, các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai Luật Dữ liệu và các hướng dẫn của Bộ Công an về lĩnh vực dữ liệu tại địa phương.
Ngay sau khi Luật Dữ liệu và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, UBND phường đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và cải cách hành chính của địa phương. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của cấp trên, UBND phường  đã chủ động lồng ghép các nhiệm vụ triển khai Luật Dữ liệu vào chương trình công tác hằng năm, kế hoạch chuyển đổi số, kế hoạch cải cách hành chính và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương.
UBND phường đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số và dữ liệu; Công chức phòng Văn hóa-Xã hội làm đầu mối tham mưu, phối hợp với Công an phường và các bộ phận chuyên môn triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trên địa bàn.
Về nguồn lực thực hiện, phường ưu tiên khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, đồng thời bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên để phục vụ công tác duy trì hệ thống thông tin, trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền, chữ ký số và các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Dữ liệu trong điều kiện thực tế của địa phương.
2. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Dữ liệu và các văn bản hướng dẫn thi hành.
a) Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Dữ liệu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. 
UBND phường đã chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Luật Dữ liệu và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.
Trong năm, địa phương đã tổ chức quán triệt, lồng ghép nội dung Luật Dữ liệu trong các hội nghị giao ban, hội nghị chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và lực lượng ở cơ sở tham gia; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các nhóm điều hành.
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp được thực hiện thông qua hoạt động hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Ngày chuyển đổi số, các cuộc họp thôn và các đợt tuyên truyền lưu động, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền, nghĩa vụ trong việc cung cấp, khai thác và bảo vệ dữ liệu theo quy định của pháp luật.
b) Việc hướng dẫn các sở, ban, ngành, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý và sử dụng dữ liệu; kết quả phân công đầu mối, cơ quan, đơn vị chuyên trách về dữ liệu tại địa phương.
UBND phường thường xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện việc cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trên các phần mềm chuyên ngành theo đúng quy định; tăng cường phối hợp với Công an phường trong việc khai thác, xác thực và làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Đồng thời, UBND phường đã phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn trong việc quản lý dữ liệu thuộc lĩnh vực phụ trách; yêu cầu thực hiện nghiêm việc cập nhật, lưu trữ, bảo vệ và khai thác dữ liệu trên môi trường số; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận với chất lượng dữ liệu và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
Đến nay, 100% bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm đầu mối quản lý dữ liệu của lĩnh vực phụ trách; 
 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỮ LIỆU TẠI ĐỊA PHƯƠNG 
1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và tiêu chuẩn về dữ liệu 
Thực hiện Luật Dữ liệu và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND phường đã chủ động rà soát, lồng ghép các nhiệm vụ quản lý dữ liệu vào Chương trình công tác năm, Kế hoạch chuyển đổi số, Kế hoạch cải cách hành chính và các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Trong năm, UBND phường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc.
Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và từng bước hình thành môi trường làm việc số tại UBND phường.
 	2. Công tác xây dựng, phát triển, quản trị, bảo vệ và bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu 
a) Kết quả xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện, vận hành các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, kho dữ liệu dùng chung, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, nền tảng số và các hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành của địa phương. 
UBND phường tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và phần mềm dùng chung do Trung ương và tỉnh triển khai như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống báo cáo, các phần mềm chuyên ngành và các phần mềm nghiệp vụ khác.
100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ công việc; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan đạt 100%; 100% văn bản đủ điều kiện được ký số và phát hành trên môi trường điện tử.
b) Kết quả thu thập, tạo lập, số hóa, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật, đồng bộ, tích hợp, liên kết, chia sẻ và khai thác dữ liệu 
Trong năm, các bộ phận chuyên môn đã thường xuyên cập nhật dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện chuẩn hóa, rà soát và đồng bộ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước.
Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, góp phần giảm thời gian tra cứu, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
c) Việc xây dựng, cập nhật danh mục cơ sở dữ liệu, danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở; đánh giá, kiểm soát, nâng cao chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 
UBND phường đã tiến hành rà soát các nguồn dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, phân loại theo từng lĩnh vực chuyên môn để phục vụ công tác quản lý và khai thác. Các bộ phận chuyên môn thực hiện cập nhật thường xuyên dữ liệu thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và kịp thời.
Tăng cường kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi cập nhật lên hệ thống; hạn chế tình trạng trùng lặp, sai lệch thông tin, từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành.
d) Kết quả xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực trọng điểm như: đất đai; hộ tịch; y tế; giáo dục; an sinh xã hội; cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp; thủ tục hành chính; tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác. 
Đến nay, dữ liệu thuộc các lĩnh vực trọng điểm như dân cư, hộ tịch, đất đai, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, người có công, cán bộ, công chức, thủ tục hành chính và môi trường được cập nhật, quản lý trên các phần mềm chuyên ngành theo quy định.
Các bộ phận chuyên môn thường xuyên phối hợp với Công an phường và cơ quan cấp trên rà soát, cập nhật biến động thông tin, góp phần bảo đảm tính thống nhất giữa dữ liệu chuyên ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
đ) Việc phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, kiểm soát khai thác, sao lưu, phục hồi dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, an toàn hệ thống thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại địa phương. 
UBND phường thực hiện nghiêm việc quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện thay đổi mật khẩu định kỳ, sử dụng chữ ký số và xác thực điện tử trong quá trình xử lý công việc.
100% máy tính phục vụ công tác chuyên môn được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc; dữ liệu được sao lưu định kỳ trên hệ thống theo quy định; trong kỳ báo cáo không xảy ra vụ việc mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu hoặc sự cố an ninh mạng nghiêm trọng.
e) Kết quả kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
UBND phường tiếp tục khai thác hiệu quả dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông qua các phần mềm nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền triển khai.
Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan được thực hiện thông qua các nền tảng dùng chung của tỉnh và Trung ương, góp phần giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.
3. Công tác khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công 
Dữ liệu được khai thác hiệu quả trong phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường, đặc biệt trong quản lý dân cư, quản lý đất đai, an sinh xã hội, cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.
Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã tiếp nhận khoảng 6849 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%; 100% hồ sơ được số hóa đầy đủ theo quy định. 
Việc tái sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành giúp giảm đáng kể số lượng giấy tờ công dân phải xuất trình khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao mức độ hài lòng của người dân.
Dữ liệu cũng được sử dụng hiệu quả trong công tác thống kê, dự báo, xây dựng báo cáo, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, quản lý dân cư, quản lý hộ nghèo, đối tượng chính sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4. Đăng ký, sử dụng hạ tầng tại trung tâm dữ liệu quốc gia 
Hiện nay, các hệ thống thông tin của phường chủ yếu được vận hành trên hạ tầng dùng chung của tỉnh; chưa phát sinh nhu cầu đăng ký độc lập các dịch vụ hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.
5. Công tác báo cáo, thống kê, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về dữ liệu (nếu có). 
UBND phường thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; thường xuyên kiểm tra việc cập nhật dữ liệu, quản lý tài khoản và sử dụng các hệ thống thông tin tại các bộ phận chuyên môn.
Trong kỳ báo cáo, không phát hiện trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về dữ liệu; không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Kết quả nổi bật. 
Sau 01 năm triển khai thực hiện Luật Dữ liệu năm 2024, công tác quản lý nhà nước về dữ liệu trên địa bàn phường Hải Ninh đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính tại địa phương.
Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức về vai trò, tầm quan trọng của dữ liệu trong quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai Luật Dữ liệu được quan tâm chỉ đạo kịp thời, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.
Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành từng bước được hoàn thiện; trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn trong quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu được xác định rõ hơn. Việc ứng dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng số trong hoạt động quản lý nhà nước ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.
Công tác số hóa hồ sơ, cập nhật, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu được triển khai thường xuyên; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống dùng chung từng bước phát huy hiệu quả, giảm việc yêu cầu người dân cung cấp lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của Nhà nước, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Công tác bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu được quan tâm thực hiện. Việc quản lý tài khoản, phân quyền truy cập, sử dụng chữ ký số, sao lưu dữ liệu và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin được thực hiện nghiêm túc; trong kỳ báo cáo không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin hoặc lộ, lọt dữ liệu.
2. Tồn tại, hạn chế. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Luật Dữ liệu trên địa bàn phường vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sau:
Hạ tầng công nghệ thông tin của địa phương mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa thật sự đồng bộ; một số trang thiết bị đã được sử dụng trong thời gian dài, cấu hình còn thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung.
Nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý dữ liệu còn mỏng, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm. Cán bộ, công chức phường phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác nên chưa có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu về quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu và bảo đảm an toàn dữ liệu; kỹ năng khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác dự báo, phân tích, hỗ trợ ra quyết định còn hạn chế.
3. Nguyên nhân khách quan, chủ quan.
a) Nguyên nhân khách quan
Trong thời gian đầu triển khai, một số văn bản hướng dẫn, quy trình kỹ thuật và hướng dẫn nghiệp vụ tiếp tục được hoàn thiện nên địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
Nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn dữ liệu ở cấp cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.
	Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng qua nhiều giai đoạn với các nền tảng kỹ thuật khác nhau, nên việc kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống vẫn cần có thời gian để hoàn thiện.
b) Nguyên nhân chủ quan
Một số bộ phận chuyên môn chưa thật sự chủ động trong việc cập nhật, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu; việc sử dụng dữ liệu trong công tác phân tích, dự báo và tham mưu quản lý nhà nước chưa được phát huy đầy đủ.
Đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và dữ liệu đang thiếu và chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, khối lượng công việc lớn nên việc nghiên cứu, cập nhật các quy định mới và nâng cao trình độ chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn.
4. Bài học kinh nghiệm. 
Qua thực tiễn triển khai Luật Dữ liệu, UBND phường Hải Ninh rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
Thứ nhất, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn là yếu tố quyết định hiệu quả triển khai Luật Dữ liệu tại cơ sở.
Thứ hai, cần xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước; việc xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức.
Thứ ba, phải kết hợp chặt chẽ giữa chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng dữ liệu trong hoạt động quản lý, điều hành; lấy dữ liệu làm nền tảng để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Thứ tư, cần quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị dữ liệu trong giai đoạn chuyển đổi số.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Luật Dữ liệu trong thời gian tới, UBND phường Hải Ninh đề xuất một số nội dung sau:
- Tiếp tục bố trí nguồn lực phù hợp để đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, đường truyền, hệ thống lưu trữ và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin tại cấp xã; từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trong môi trường số.
- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý dữ liệu, sử dụng hiệu quả các nền tảng số và nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn dữ liệu trong quá trình thực thi công vụ.
- Đẩy mạnh việc xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tăng cường kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, hạn chế tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ hoặc trùng lặp.
- Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung theo hướng thân thiện, dễ sử dụng, ổn định, hạn chế phát sinh lỗi kỹ thuật; nâng cao khả năng tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.
Trên đây là Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Luật Dữ liệu năm 2024 UBND phường Hải Ninh báo cáo Công an tỉnh theo quy định./.
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